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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Tuấn Anh. 

Các Thẩm phán: Ông  gu  n Th nh   nh 

         Ông  gu  n V n T nh 

- Thư ký phiên tòa:  ng  gu  n V n  h    - Thư ký Tò  án nhân dân tỉnh 

 ắ   inh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa:  ng 

     nh   ng - Kiểm sát vi n. 

 Ngày 02 tháng 5 n m 2019 tại Tò  án nhân dân tỉnh  ắ   inh xét xử ph   

thẩm  ông kh i vụ án thụ lý số: 03/2019/TLPT-KDTM ngày 17 tháng 01n m 2019 

về “Tr nh  hấp hợp đồng t n dụng”. 

Do bản án kinh do nh thương mại sơ thẩm số: 01/2018/KDTM-ST ngày 05 

tháng 12 n m 2018  ủ  Tò  án nhân dân thị xã Từ  ơn bị kháng  áo. 

Theo Qu ết định đư  vụ án r  xét xử ph   thẩm số: 02/2019/Q  T-KDTM   

ngày 18 tháng 02 n m 2019 giữ   á  đương sự: 

 Nguyên đơn:  gân hàng Thương mại  ổ phần  ài Gòn-Hà  ội ( H ). 

 ị   hỉ:  ố 77, Trần Hưng  ạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà  ội. 

 gười đại diện theo pháp luật:  ng  gu  n V n  ; Chứ  vụ: Tổng giám đố . 

 gười đại diện theo ủ  qu ền:  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

 

 ản án số:03/2019/KDTM-PT 

Ngày: 02/5/2019 

V/v “Tr nh  hấp hợp đồng t n dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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1.Ông Hoàng Xuân Q - Giám đố   H   hi nhánh Kinh  ắ  (vắng m t) 

2. Ông  gu  n V n V- Chu  n vi n  xử lý nợ, phòng xử lý nợ trự  thuộ  

SH   hi nhánh Kinh  ắ  (C  m t) 

Theo v n bản ủ  qu ền số 310/UQ-TG  ngà  01/11/2016  ủ  Tổng giám 

đố   gân hàng T C   ài Gòn – Hà  ội 

Bị đơn: Anh  ỗ Qu ng H, sinh n m 1970 (   m t) 

             Chị Trần Thị T, sinh n m 1974 (   m t) 

C ng  ị   hỉ: Thôn T , xã  ,  thị xã T, tỉnh    

 gười kháng  áo: Anh  ỗ Qu ng H và  hị Trần Thị T là bị đơn trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm và  á  tài liệu    trong hồ sơ vụ án đượ  t m tắt như 

sau: 

Ngày 19/01/2018, giữ   gân hàng thương mại  ổ phần  ài Gòn - Hà  ội 

(s u gọi tắt là ngân hàng SHB ho    H ) và vợ  hồng  nh  ỗ Qu ng H,  hị Trần 

Thị T    ký với nh u Hợp đồng  ấp hạn mứ  t n dụng số 09/2018/H H - 

CN/SHB.112100. Theo hợp đồng,  H   ấp hạn mứ   ho  nh H,  hị T vay 

2.000.000.000đ;  ụ  đ  h v  :  ổ sung vốn lưu động kinh do nh đồ gỗ mỹ nghệ; 

Thời hạn v  : Theo từng khế ướ  nhận nợ, tối đ  không quá 12 tháng:  ãi v  : thỏ  

thuận  ụ thể tại từng khế ướ  nhận nợ, lãi phạt  hậm trả = 150% lãi trong hạn; 

 hương thứ  trả nợ:  ợ gố  trả  uối kỳ v  , tiền lãi trả vào ngà  23 hàng tháng. 

 ể đảm bảo nghĩ  vụ th nh toán nợ vay, bên vay là  nh  ỗ Qu ng H và  hị 

Trần Thị T d ng tài sản là qu ền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thử  đất 

số  số 57, tờ bản đồ số 12, diện t  h 290m
2 
(n   là thử  số 162, tờ bản đồ số 44, diện 

tích 287m
2
)    đị   hỉ tại: Thôn T , xã  , thị xã T, tỉnh    theo giấ   hứng nhận 

qu ền sử dụng đất, qu ền sở hữu nhà và tài sản khá  gắn liền với đất số: K002816 

do U  D hu ện T cấp ngà  20/3/1997  ho  ỗ V n H, ngà  28/6/2011 đượ   hòng 

Tài ngu  n và môi trường thị xã T đ nh  h nh là  ỗ Qu ng H thế  hấp  ho ngân 

hàng theo Hợp đồng thế  hấp  qu ền sử dụng đất số 01/2017/H TC- CN/SHB. 
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112100 ngà  04/01/2017 đượ  sử  đổi bổ sung ngà  19/01/2018 tại V n phòng 

 ông  hứng  ắ  Hà.  

Tr n  ơ sở hợp đồng t n dụng đã ký,   ng ngà   H  tiến hành giải ngân gi o 

đủ hạn mứ  tiền v    ho b n v   là  nh H,  hị T với số tiền là 2.000.000.000đ (theo 

khế ướ  nhận nợ số 01- 09/2018/H H - CN/SHB. 112100 ngày 19/01/2018). Quá 

tr nh thự  hiện hợp đồng, lãi v    nh  hị H- T không th nh toán đầ  đủ, đ ng hạn 

theo thỏ  thuận, kể từ thời điểm giải ngân đến n   tiền lãi  nh H,  hị T không thanh 

toán trả  ho  H  tháng tiền lãi nào m   d   H  nhiều lần    thông báo nhắ  nhở 

nhưng vẫn không th nh toán.   u nhiều lần    v n bản nhắ  nợ không    kết quả, 

ngà  20/9/2018  H     đơn khởi kiện   u  ầu tò  án buộ   nh  ỗ Qu ng H và  hị 

Trần Thị T phải    trá h nhiệm th nh toán trả số nợ v   t n dụng t nh đến ngà  

08/8/2018 là 2.114.254.546đ,  ụ thể nợ gố  là 2.000.000.000đ;  ợ lãi là 

112.896.410đ, lãi phạt là 1.358.136đ.  ếu  nh H,  hị T không thanh toán trả nợ 

ngân hàng đề nghị xử lý tài sản thế  hấp là qu ền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất theo hợp đồng thế  hấp qu ền sử dụng đất số 01/2017/H TC- CN/SHB. 

112100 ngà  04/01/2017 đượ  sử  đổi, bổ sung ngà  19/01/2018 để thu nợ theo qu  

định  ủ  pháp luật. 

 ị đơn là  nh  ỗ Qu ng H,  hị Trần Thị T thừ  nhận việ  v   mượn tiền và 

d ng tài sản là qu ền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đứng t n  nh  ỗ Qu ng 

H thế  hấp đảm bảo nghĩ  vụ trả nợ như người đại diện ngân hàng n u là đ ng. 

Song do kinh doanh, làm  n g p kh  kh n  nh  hị không trả đượ  nợ v  . Anh H, 

 hị T đề nghị ngân hàng  ho th nh toán trả dần mỗi tháng 20.000.000đ. Ngoài ra, 

chị T  òn tr nh bà : Theo như hợp đồng, mụ  đ  h v   là để bổ sung vốn kinh 

do nh đỗ gỗ, nhưng tr n thự  tế quá tr nh sử dụng vốn v    nh H không sử dụng 

vào việ  làm  n mà d ng vốn v   ti u sài  á nhân, khi vợ  hồng đến ngân hàng làm 

thủ tụ  v   vốn bản thân  hị không muốn v   nhưng do bị  nh H ép buộ  n n  hị 

phải ký vào hợp đồng v   và hợp đồng thế  hấp đảm bảo tiền v  ,  hị T đề nghị tò  
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xem xét tu  n bố hợp đồng t n dụng ngà  19/01/2018 giữ   H  với vợ  hồng  hị 

vô hiệu. 

Với nội dung tr n, tại bản án kinh do nh thương mại số 01/2018/KDTM-ST 

ngày 05/12/2018  ủ  Toà án nhân dân thị xã Từ  ơn đã xử: 

C n  ứ  khoản 1  iều 30; khoản 1  iều 35; điểm b, khoản 1  iều 39.  iều 

143, 144, 146, 147, 235, 264, 271, 273  ộ luật tố tụng dân sự. 

 Áp dụng  á   iều 24, 25 Qu   hế  ho v    ủ   á  tổ  hứ  t n dụng b n hành 

kèm theo Qu ết định 1627 ngà  31/12/2001  ủ   gân hàng  hà nướ  Việt   m; 

 iều 280, 292, 293, 299, 303, 304, 307, 317, 353, 357  ộ luật dân sự. Thông tư li n 

tị h số 01/1997/TT T ngà  19/6/1997  ủ   ộ Tư pháp-  ộ Tài Ch nh- Viện kiểm 

sát nhân dân tối   o- Tò  án nhân dân tối   o “Hướng dẫn việc xét xử và thi hành 

án về tài sản” Công v n số: 43/1999/KHXX ngà  24/5/1999  ủ  Tò  án nhân dân 

tối   o về t nh lãi suất đối với  á  khoản v    ủ  ngân hàng, t n dụng.  ghị qu ết 

số 326/2016/U TVQH14 ngà  30/12/2016  ủ  Ủ  b n Thường vụ quố  hội qu  

định về mứ  thu, mi n, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án ph , lệ ph  tò  án. 

Chấp nhận   u  ầu khởi kiện  ủ   gân hàng T C   ài Gòn-Hà  ội. 

 1.  uộ   nh  ỗ Qu ng H và  hị Trần Thị T phải th nh toán trả  ho  gân 

hàng TMCP Sài Gòn- Hà  ội tổng số nợ v   t n dụng tạm t nh đến hết ngày 

03/12/2018  là 2.181.885.155 đồng, trong đ :  ợ gố  là: 2.000.000.000đ;  ợ lãi là 

178.288.178 đồng và lãi phạt là: 3.596.977 đồng.  ếu  nh H,  hị T không thự  hiện 

nghĩ  vụ th nh toán th   gân hàng T C   ài Gòn- Hà  ội    qu ền đề nghị xử lý 

tài sản thế  hấp là qu ền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thử  đất số 57, tờ 

bản đồ số 12, diện t  h 290m
2 
(n   là thử  số 162, tờ bản đồ số 44, diện t  h 287m

2
) 

   đị   hỉ tại: Thôn T , xã  , thị xã T, tỉnh    theo giấ   hứng nhận qu ền sử 

dụng đất, qu ền sở hữu nhà và tài sản khá  gắn liền với đất số: K 002816 do UBND 

hu ện T  ấp ngà  20/3/1997  ho  ỗ V n H, ngà  28/6/2011 đượ   hòng Tài 

ngu  n và môi trường thị xã T đ nh  h nh là  ỗ Qu ng H thế  hấp  ho ngân hàng 

theo Hợp đồng thế  hấp  qu ền sử dụng đất số 01/2017/H TC- CN/SHB.112100 
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ngà  04/01/2017, đượ  sử  đổi bổ sung ngà  19/01/2018 tại V n phòng  ông  hứng 

 ắ  Hà để thu hồi nợ. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm  òn tu  n lãi suất  hậm trả, án phí và tuyên qu ền 

kháng  áo  ủ   á  đương sự theo qu  định  ủ  pháp luật. 

Ngày17 tháng 12 n m 2018,  nh  ỗ Qu ng H và  hị Trần Thị T là bị đơn 

trong vụ án làm đơn kháng  áo toàn bộ bản án kinh do nh thương mại sơ thẩm tr n. 

Tại phi n tò  ph   thẩm, đại diện ngu  n đơn giữ ngu  n   u  ầu khởi kiện; 

bị đơn vẫn giữ ngu  n   u  ầu kháng  áo;  á  đương sự không hò  giải đượ  với 

nh u về việ  giải qu ết vụ án.  

Trong phần tr nh luận,  nh H  hị T  ho r ng:  gân hàng  H   ho v   d  dãi 

và    sự nhầm lẫn v  cho v   không đ ng mụ  đ  h là buôn bán gỗ, sản xuất đồ gỗ 

mỹ nghệ, thự  tế là  nh H d ng tiền v   để ti u sài  á nhân hết. Chị T  òn  ho r ng 

 hị bị  nh H ép buộ  phải ký vào hợp đồng t n dụng, hợp đồng thế  hấp do vậ   nh, 

 hị đề nghị Hội đồng xét xử tu  n Hợp đồng t n dụng mà vợ  hồng  nh  hị đã ký 

với  gân hàng  H  là vô hiệu. 

 ối đáp với những ý kiến  ủ   nh H,  hị T, đại diện  gân hàng  H   ho 

r ng khi  ho vợ  hồng  nh H,  hị T v   số tiền 2000.000.000đ ph    gân hàng đã 

làm đ ng và đầ  đủ  á  thủ tụ  theo qu  định,  ả  nh H và  hị T đều    m t và Hợp 

đồng đượ  lập tại  gân hàng  ả h i  nh  hị đều ký,  hị T không    biểu hiện g  là 

bị đe dọ , ép buộ  để ký hợp đồng t n dụng với  gân hàng, m t khá  Hợp đồng thế 

 hấp tài sản  òn đượ   ông  hứng    m t  ả h i  nh  hị, hơn nữ  vào thời điểm 

n m 2017  nh  hị   ng đã làm thủ tụ  v   vốn  ủ   gân hàng  H   hứ không  hỉ 

v   một lần vào ngà  19/01/2018 n n việ   nh H,  hị T đề nghị tu  n Hợp đồng t n 

dụng vô hiệu là không     ơ sở.  ại diện  gân hàng đề nghị Hội đồng xét xử ph   

thẩm giữ ngu  n qu ết định  ủ  bản án sơ thẩm.  

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  ắ   inh phát biểu ý kiến đã đánh giá 

việ  tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá tr nh giải qu ết vụ án  ủ  Thẩm 

phán , Thư ký và  ủ  Hội đồng xét xử ở  ấp ph   thẩm là đ ng qu  định  ủ  pháp 
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luật; Việ   hấp hành pháp luật  ủ   á  đương sự như ngu  n đơn, bị đơn và người 

   qu ền lợi, nghĩ  vụ li n qu n là nghi m t   trong việ  thự  hiện  á  qu ền và 

nghĩ  vụ  ủ  đương sự.  ại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1  iều 308   TTD  xử không  hấp nhận kháng  áo  ủ   nh H,  hị T. Giữ 

ngu  n  á  qu ết định  ủ  bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  C n  ứ vào  á  tài liệu,  hứng  ứ đượ  xem xét tại phi n toà,   n  ứ vào kết 

quả tr nh luậnvà ý kiển  ủ  Kiểm sát vi n tại phi n toà, Hội đồng xét xử thấ : 

{1}. Về tố tụng:  ơn kháng  áo  ủ   nh  ỗ Qu ng H và  hị Trần Thị T nộp 

trong hạn luật định là hợp lệ  ần đượ  xem xét theo tr nh tự ph   thẩm. 

 2 . Về nội dung:  

 gà  19/01/2018, giữ   gân hàng TMCP Sài Gòn - Hà  ội (do ông Hoàng 

Xuân Q - Giám đố   hi nhánh đại diện) và vợ  hồng  nh  ỗ Qu ng H,  hị Trần Thị 

T    ký với nh u Hợp đồng  ấp hạn mứ  t n dụng số 09/2018/H H - 

CN/SHB.112100; Hợp đồng thế  hấp qu ền sử dụng đất số 01/2017/H TC- 

CN/SHB.112100 ngà  04/01/2017 đượ  sử  đổi bổ sung ngà  19/01/2018 tại V n 

phòng  ông  hứng  ắ  Hà. Xét việ  ký kết  á  hợp đồng t n dụng, hợp đồng thế 

 hấp qu ền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tr n th  thấ :  

Các chủ thể th m gi  ký kết hợp đồng đều là người    n ng lự  pháp luật và 

hành vi dân sự đầ  đủ, việ  ký kết  á  hợp đồng t n dụng, hợp đồng thế  hấp giữ  

 á  b n là hoàn toàn tự ngu ện, nội dung hợp đồng t n dụng, hợp đồng thế  hấp 

qu ền sử dụng đất không trái pháp luật và đạo đứ  xã hội. ối với hợp đồng thế 

 hấp qu ền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đượ   ông  hứng và đ ng ký gi o 

dị h đảm bảo theo đ ng qu  định  ủ  pháp luật. Do vậ ,  á  gi o dị h trên là hợp 

pháp và    hiệu lự  bắt buộ  thự  hiện với  á  b n th m gi  hợp đồng.  

Xét việ  thự  hiện hợp đồng t n dụng thấ : S u khi ký kết hợp đồng ngà  

19/01/2018, Ngân hàng đã thự  hiện đ ng   m kết và giải ngân gi o đủ 
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2.000.000.000đ tiền v    ho b n v   là  nh H,  hị T.  iều nà  đượ  thể hiện rõ tr n 

 á  khế ướ  nhận nợ     hữ ký nhận tiền v    ủ   nh H,  hị T và đượ   nh H, chị T 

thừ  nhận tại phi n tò . Ngượ  lại, phía  nh H,  hị T là bên đã vi phạm nghi m 

trọng nghĩ  vụ trả gố  và lãi như   m kết. Theo hợp đồng và khế ướ  nhận nợ thì 

 nh H,  hị T phải    nghĩ  vụ th nh toán trả lãi vay vào ngày 23 hàng tháng. Song 

quá tr nh thự  hiện kể từ khi nhận tiền v   đến n    nh H,  hị T không trả  ho  H  

đượ  đồng tiền lãi nào, m   d   gân hàng nhiều lần thông báo, đố  th   việ  trả lãi 

theo thỏ  thuận.  hư vậ  việ  không trả lãi v   đầ  đủ theo thỏ  thuận  ủ   nh H, 

 hị T là vi phạm nghi m trọng hợp đồng. Do đ    n  ứ vào qu  định tại  iều 11 

 ủ  Hợp đồng t n dụng h i b n đã ký kết th   gân hàng    qu ền  hấm dứt  ho v   

và thu hồi nợ trướ  hạn.  V  vậ , buộ  Ngân hàng SHB phải làm khởi kiện   u  ầu 

Tò  án tu  n buộ   nh H,  hị T phải thự  hiện nghĩ  vụ trả nợ  ho  gân hàng.  ếu 

 nh H,  hị T không hiện nghĩ  vụ th nh toán trả nợ th   gân hàng  H  đề nghị  ơ 

qu n    thẩm qu ền xử lý tài sản thế  hấp để thu hồi nợ cho Ngân hàng. Tò  án  ấp 

sơ thẩm đã  hấp nhận   u  ầu khởi kiện  ủ   gân hàng  H , buộ   nh  ỗ Qu ng 

H và  hị Trần Thị T phải th nh toán trả  ho  gân hàng tổng số tiền t nh đến ngà  

03/12/2018 là 2.181.885.155 đồng là đ ng pháp luật.  

Xét lý do kháng cáo  ủ   nh H,  hị T đư  r  là do Ngân hàng SHB cho vay 

d  dãi quá và    sự nhầm lẫn v  v   không đ ng mụ  đ  h là buôn bán gỗ, sản xuất 

đồ gỗ mỹ nghệ, thự  tế là  nh Hu  d ng tiền v   để ti u sài  á nhân hết.  ồng thời 

chị T  ho r ng khi ký kết hợp đồng t n dụng và hợp đồng thế  hấp tài sản đảm bảo 

tiền v     ng như khế ướ  nhận nợ,  hị bị  hồng là  nh H ép buộ . Hội đồng  xét 

xử thấ   nh H,  hị T đều là người đã trưởng thành,    đầ  đủ n ng lự  hành vi dân 

sự, không bị khu ết tật về thể  hất tinh thần nên phải nhận thứ  đượ  việ  làm  ủ  

mình,  nh  hị không đư  r  đượ   hứng  ứ để  hứng minh n n phải  hịu trá h 

nhiệm với  á  gi o dị h m nh đã ký kết. Anh H,  hị T đư  r  lý do như tr n để  hối 

bỏ nghĩ  vụ trả nợ  ủ  m nh là không     ơ sở để  hấp nhận. 



 8 

 ối với tài sản thế  hấp  ủ  anh H,  hị T Tò  án sơ thẩm  hư  xem xét, làm 

rõ nguồn gố  tài sản tr n đất, sự th   đổi diện t  h đất tr n thự  tế so với diện t  h 

đất đượ   ấp sổ đỏ (290m
2
 còn là 287m

2
) và phần ngõ đi  ủ  gi  đ nh ông H1 n m 

tr n đất nhà  nh H là  hư  đủ   n  ứ kết luận. Tuy nhiên, Tò  ph   thẩm đã khắ  

phụ   á  thiếu s t tr n  ủ  Tò  sơ thẩm. Tại bi n bản làm làm việ  với bộ phận đị  

chính xã P  ho biết: Theo hồ sơ thử  đất n m 1997 th  bản đồ không thể hiện ngõ đi 

 hung nhưng đến n m 2013 gi  đ nh  nh H làm nhà và    bớt lại một phần đất    

 hiều dài là 13.5m,  hiều rộng là 1.4m  ho hộ anh H1 làm ngõ đi.  ến n m 2015, 

tại bản đồ đị   h nh lập n m 2015. Toàn bộ phần ngõ đi nà  đều n m tr n phần diện 

t  h  ủa nhà anh H”.   t khá , tại bi n bản làm việ  ngà  28/3/2019 ông   ỗ V n 

H1 xá  nhận toàn bộ diện t  h ngõ đi  ủ  gi  đ nh ông     hiều rộng là 1.4m,  hiều 

dài là 13.5m là diện t  h đất  ủ  gi  đ nh ông H  ho gi  đ nh ông đi nhờ làm ngõ đi. 

 ồng thời li n qu n đến tài sản là nhà tr n đất th  Chị Th ( on gái lớn  nh H,  hị T) 

và ông T (bố  nh H) đều xá  nhận đâ  là tài sản  ủ   nh H,  hị T và không    đ ng 

góp gì. Do vậ ,  ần xá  định diện t  h đất thự  tế  ủ   nh H,  hị T khi xử lý tài sản 

thế  hấp là 290m
2
 như diện t  h theo giấ   hứng nhận qu ền sử dụng đất đượ   ấp. 

  t khá , tại  ấp ph   thẩm,  gân hàng đã  ung  ấp bổ sung th m bi n bản   m 

kết ngà  04/01/2017  ủ   nh H,  hị T   m kết toàn bộ tài sản gắn liền với qu ền sử 

dụng đất thế  hấp với ngân hàng là tài sản ri ng  ủ   nh  hị.  ếu  nh H,  hị T 

không thự  hiện nghĩ  vụ trả nợ  ho  gân hàng th   gân hàng    qu ền đề nghị xử 

lý tài sản đã thế  hấp để thu hồi nợ.  

Từ những phân t  h tr n, Hội đồng xét xử ph   thẩm thấ  không     ơ sở để 

 hấp nhận   u  ầu kháng  áo  ủ   nh  ỗ Qu ng H,  hị Trần Thị T. Cần giữ ngu  n 

 á  qu ết định  ủ  bản án sơ thẩm. 

 Trong quá tr nh giải qu ết vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấ  Tò  án sơ thẩm 

 òn thiếu s t  ần r t kinh nghiệm sau: 

 Thứ nhất, trong bản án sơ thẩm phần qu ết định số tiền  nh H  hị T phải trả 

ngân hàng đã d ng từ “tạm t nh đến hết ngà  03/12/2018 là…” là  hư   h nh xá  
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mà phải  hốt đượ  số nợ phải trả đến ngà  xét xử và d ng từ “t nh đến ngà  xét xử 

sơ thẩm là…” mới đ ng hướng dẫn  ủ  Tò  án nhân dân tối   o (ngà  xét xử 

05/12/2018).  

 Thứ h i, đối với số tiền tạm ứng án ph  ph   thẩm vụ án kinh do nh thương 

mại người kháng  áo phải nộp 2.000.000đ nhưng  ấp sơ thẩm   u  ầu người kháng 

 áo nộp 300.000đ là  hư  đ ng. Tu  nhi n, những thiếu s t tr n không ảnh hưởng 

đến qu ết định  ủ  bản án sơ thẩm đã tu  n nhưng  ấp sơ thẩm  ần nghiêm túc rút 

kinh nghiệm. 

 Về án ph : Do kháng cáo không đượ   hấp nhận nên  nh H,  hị T phải  hịu 

án ph  kinh do nh thương mại ph   thẩm theo qu  định pháp luật. 

 V   á  lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n  ứ khoản 1  iều 308  ộ luật tố tụng dân sự: Giữ ngu  n bản án kinh 

do nh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDT -ST ngày 05/12/2018  ủ  Toà án 

nhân dân thị xã Từ  ơn.  

C n  ứ  khoản 1  iều 30; khoản 1  iều 35; điểm b, khoản 1  iều 39.  iều 

143, 144, 146, 147, 235, 264, 271, 273  ộ luật tố tụng dân sự. 

 Áp dụng  á   iều 24, 25 Qu   hế  ho v    ủ   á  tổ  hứ  t n dụng b n hành 

kèm theo Qu ết định 1627 ngà  31/12/2001  ủ   gân hàng  hà nướ  Việt   m; 

 iều 280, 292, 293, 299, 303, 304, 307, 317, 353, 357  ộ luật dân sự; Thông tư li n 

tị h số 01/1997/TT T ngà  19/6/1997  ủ   ộ Tư pháp-  ộ Tài Ch nh- Viện kiểm 

sát nhân dân tối   o- Tò  án nhân dân tối   o “Hướng dẫn việc xét xử và thi hành 

án về tài sản”; Công v n số: 43/1999/KHXX ngà  24/5/1999  ủ  Tò  án nhân dân 

tối   o về t nh lãi suất đối với  á  khoản v    ủ  ngân hàng, t n dụng;  ghị qu ết 

số 326/2016/U TVQH14 ngà  30/12/2016  ủ  Ủ  b n Thường vụ quố  hội qu  

định về mứ  thu, mi n, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án ph , lệ ph  tò  án, xử: 
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Chấp nhận   u  ầu khởi kiện  ủ   gân hàng Thương mại  ổ phần Sài Gòn- 

Hà  ội. 

 1.  uộ   nh  ỗ Qu ng H và  hị Trần Thị T phải th nh toán trả  ho  gân 

hàng Thương mại  ổ phần  Sài Gòn- Hà  ội tổng số nợ v   t n dụng t nh đến hết 

ngày 03/12/2018 là  2.181.885.155 đồng (H i t  một tr m tám mươi  mốt triệu tám 

tr m tám mươi n m ngh n một tr m n m n m đồng) trong đ :  ợ gố  là: 

2.000.000.000đ ;  ợ lãi là 178.288.178 đồng  và lãi phạt là: 3.596.977đồng.  ếu 

 nh H,  hị T không thự  hiện nghĩ  vụ th nh toán trả nợ  gân hàng số tiền tr n th  

 gân hàng Thương mại  ổ phần Sài Gòn- Hà  ội    qu ền đề nghị  ơ qu n    

thẩm qu ền xử lý tài sản thế  hấp là qu ền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 

thử  đất số 57, tờ bản đồ số 12, diện t  h 290m
2 
( n   là thử  số 162, tờ bản đồ số 

44, diện t  h 287m
2
)    đị   hỉ tại: Thôn T , xã  , thị xã T, tỉnh    theo giấ  

 hứng nhận qu ền sử dụng đất, qu ền sở hữu nhà và tài sản khá  gắn liền với đất 

số: K 002816 do U  D hu ện T cấp ngà  20/3/1997  ho  ỗ V n H, ngày 

28/6/2011 đượ   hòng Tài ngu  n và môi trường thị xã T đ nh  h nh là  ỗ Qu ng 

H thế  hấp  ho ngân hàng theo Hợp đồng thế  hấp qu ền sử dụng đất số 

01/2017/H TC- CN/SHB. 112100 ngà  04/01/2017, đượ  sử  đổi bổ sung ngà  

19/01/2018 tại V n phòng  ông  hứng  ắ  Hà để thu hồi nợ. 

 Anh H,  hị T vẫn tiếp tụ  phải  hịu tiền lãi theo mứ  lãi suất đã thỏ  thuận tại 

hợp đồng t n dụng đã ký kể từ ngà  04/12/2018 tr n số tiền  hậm thự  hiện nghĩ  

vụ  ho đến khi thi hành án xong tất  ả  á  khoản nợ. 

2. Về án ph : Anh  ỗ Qu ng H và  hị Trần Thị T phải  hịu 75.637.000đ án 

ph  kinh do nh thương mại sơ thẩm. Trả lại  gân hàng Thương mại  ổ phần Sài 

Gòn- Hà  ội số tiền 37.145.000đ tạm ứng án ph  đã nộp theo  i n l i thu số 

AA/2013/03437 ngà  20/09/2018  ủ  Chi  ụ  Thi hành án dân sự thị xã T, tỉnh   . 

Về án ph  ph   thẩm: Anh  ỗ Qu ng H và  hị Trần Thị T mỗi người phải 

 hịu 2.000.000đ án ph  kinh do nh thương mại ph   thẩm. Xá  nhận anh H,  hị T 
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mỗi người đã nộp 300.000đ tiền tạm ứng ph  ph   thẩm theo bi n l i số 03498 và 

03499 ngà  17/12/2018 tại Chi  ụ  thi hành án dân sự thị xã T. 

Trường hợp bản án đượ  thi hành theo qu  định tại  iều 2  uật Thi hành án 

dân sự th  người đượ  thi hành án, người phải thi hành án    qu ền thoả thuận thi 

hành án, qu ền   u  ầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án ho    ưỡng  hế thi hành 

án theo qu  định tại  á   iều 6, 7 và 9  uật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành 

án đượ  thự  hiện theo qu  định tại  iều 30  uật Thi hành án dân sự. 

 ản án ph   thẩm    hiệu lự  pháp luật kể từ ngà  tu  n án. 

 

 Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

-TAND TX. Từ Sơn; 

- THADS TX. Từ Sơn; 

- Các đương sự; 

- Lưu TT, hồ sơ vụ án. 

                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

             Hoàng Tuấn Anh 

           Đ     
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